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PHÂN MÔN CÔNG DÂN

Phần I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Việc làm nào dưới đây thể hiện sự giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? 

      A. Tâm cho rằng gia đình, dòng họ mình không có truyền thống tốt đẹp nào.

      B. Lan rất thích nghe cha mẹ kể về truyền thống gia đình, dòng họ mình.

      C. Bình chê nghề làm đồ gốm truyền thống của gia đình là nghề lao động vất vả, tầm thường.

      D. Tuấn cho rằng dòng họ là những gì xa vời, không cần quan tâm lắm.

Câu 2: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây? 

     A. Truyền thống gia đình là những gì đã lạc hậu, cần phải xóa bỏ.

     B. Gia đình, dòng họ nghèo thì không có gì đáng tự hào.

     C. Chỉ những dòng họ nổi tiếng mới có những truyền thống tốt đẹp.

     D. Gia đình, dòng họ nào cũng có truyền thống tốt đẹp cần phát huy.

Câu 3: Dòng họ là:

     A. Dòng họ là toàn thể những người có cùng huyết thống.

     B. Dòng họ là những người không có cùng tổ tiên.

     C. Dòng họ là không làm thành các thế hệ nối tiếp nhau.

     D. Dòng họ là gồm nhiều các họ hợp thành.

Câu 4: Mỗi gia đình, dòng họ ở Ninh Bình có những truyền thống tốt đẹp như: 

     A.Yêu nước, chống giặc ngoại xâm.

     B. đoàn kết, nhân nghĩa, hiếu học.

     C. tôn sư trọng đạo, nghề truyền thống...

     D.Tất cả các ý trên.

Câu 5: Những giá trị của văn hóa của dòng họ ở Ninh Bình gồm:

    A. Nhà thờ họ, gia phả dòng họ,

    B.  lăng mộ, hương ước dòng họ, hình ảnh thờ cúng tổ tiên dòng họ...

    C. Nhà thờ họ.

    D. Đáp áp A,B .

Câu 6: Những làng nghề truyền thống ở Ninh Bình: 

   A. làng đá Ninh Vân; làng cói Kim Chính - Kim Sơn; 

   B. làng thêu Ninh Hải – Hoa Lư; nghề sành gốm ở Long Thịnh - Nho Quan

   C. Đáp án A,B

   D. Làng nghề đúc đồng.

Câu 7: Những việc làm nào dưới đây thể hiện việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?

A. Đầu xuân năm mới, con cháu cùng nhau đi chúc tết các cụ cao niên trong dòng tộc.
B. Định kỳ mỗi tuần gia đình có một bữa ăn cơm ở nhà hàng.

C. Con cháu đi tảo mộ cho ông bà tổ tiên vào dịp tiết thanh minh hằng năm

D. Cả ba ý trên.

Câu 8: Danh nhân văn hóa của Ninh Bình là

 A. Đinh Bộ Lĩnh      C. Nguyễn Trãi        D. Lý Thường Kiệt      D. Trần Hưng Đạo

Phần II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

a. Nêu một số truyền thống  tốt đẹp của gia đình, dòng họ ở Ninh Bình? 

b. Em đã được tham gia vào hoạt động chung nào của dòng họ mình? Khi được tham gia em cảm thấy như thế nào? 

PHÂN MÔN ĐỊA LÝ

Phần I. TRẮC NGHIỆM (1,0 điểm). 

Câu 1. Tỉnh Ninh Bình có mấy đơn vị hành chính?

A. 6                            B. 8                   C. 10                   D. 11

Câu 2. Tỉnh Ninh Bình được tái lập trên cơ sở chia tách tỉnh Hà Nam Ninh vào năm nào?

A.  Năm1831              B. Năm 1975             C. Năm 1992             D. Năm 1994

Câu 3. Tỉnh Ninh Bình không tiếp giáp với tỉnh/thành phố nào?

A. Hà Nội,            B. Hòa Bình                   C.Hà Nam               D. Thanh Hóa.

Câu 4. Trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị,… của tỉnh Ninh Bình là 

A. Thành phố Ninh Bình


C. Huyện Yên Khánh

B. Thành phố Tam Điệp


D. Huyện Kim Sơn

Phần II. TỰ LUẬN ( 4,0đ)

Câu 1. Nêu vị trí của tỉnh Ninh Bình? Vị trí này có thuận lợi và khó khăn gì trong việc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Ninh Bình?

Câu 2. Kể tên các đơn vị hành chính đó? Em đang sinh sống trên đơn vị hành chính nào?
----------- Hết-----------
